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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-SLĐTBXH 

 

Hà Tĩnh, ngày        tháng 7 năm 2024 

   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phùng Đức Tùng  

Trú quán: TDP 8, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh  

(lần đầu) 

 
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;  

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, 

phản ánh; 

Căn cứ Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 10/06/2022 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Xét đơn kiến nghị của ông Phùng Đức Tùng, trú quán: TDP 8, thị trấn 

Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh gửi đến Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội có nội dung: Không đồng ý với Quyết định của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc trợ cấp thương binh với tỷ lệ thương tật 32%, đề nghị 

điều chỉnh lên mức hưởng với tỷ lệ thương tật 76%; 

Theo báo cáo của Đoàn xác minh nội dung khiếu nại tại Văn bản số 

01/BC-ĐXM ngày 16/7/2024 về việc giải quyết khiếu nại của ông Phùng Đức 

Tùng với các nội dung sau đây: 

I. Nội dung khiếu nại: 

Theo quy định của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ, ông Phùng Đức Tùng làm đơn đề nghị hưởng thêm chế độ. Ngày 

23/12/2022, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết 

định số 14203/QĐ-SLĐTBXH về việc hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi thương 

binh với tỷ lệ 32% đối với ông Phùng Đức Tùng (viết tắt ông Tùng).  

Ngày 03/4/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được đơn 

kiến nghị có nội dung khiếu nại về việc không đồng ý với Quyết định số 

14203/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/12/2022, đề nghị điều chỉnh trợ cấp thương tật 

lên tỷ lệ 76% với lý do: Năm 1987, ông Tùng có Quyết định ra quân về xã 

Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ Tĩnh. Đến năm 1992, ông chuyển về Hà 

Tĩnh nộp hồ sơ, được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và ban 

hành Quyết định số 117 TB/S ngày 02/3/1992 hưởng chế độ trợ cấp Bệnh binh 

1/3, trong đó có tỷ lệ thương tật 76% hạng 2/4 vĩnh viễn; tuy nhiên hồ sơ của 
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ông chưa được công nhận hưởng chế độ theo tỷ lệ 76% mà chỉ hưởng theo tỷ lệ 

32%. 

II. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại: 

1. Kiểm tra hồ sơ thương binh của ông Phùng Đức Tùng hưởng chế 

độ thương binh theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ đang được lưu tại Sở (Hồ sơ do Bộ LĐTBXH chuyển giao): 

- Quyết định số 333/QĐ-TQ ngày 06/4/1980 của Quân khu 4 cấp cho ông 

Phùng Đức Tùng; 

- Giấy chứng nhận bị thương ngày 16/11/1979 của Trung đoàn 866, Sư 

đoàn 31, Quân đoàn 3 thể hiện ông Phùng Đức Tùng, sinh năm 1961, nhâp ngũ 

tháng 4/1978, đơn vị C24 E866 F31, ngày bị thương 95/5/1979 tại Mặt trận Tây 

Nam, tỷ lệ tổn thương cơ thể 32%; 

- Biên bản giám định y khoa số 38 TT-MS ngày 16/11/1979 của Hội đồng 

giám định y khoa - Bộ Quốc phòng cấp cho đồng chí Phùng Đức Tùng, sinh 

năm 1961, Quân hàm: B1, Chức vụ: chiến sỹ, Đơn vị: C24 E1, tỷ lệ mất sức lao 

động 32%, hạng 2; 

- Quyết định số 14203/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/12/2022 của Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi đối 

với ông Phùng Đức Tùng (chế độ thương binh 32%). 

2. Quá trình giải quyết đơn đề nghị hưởng chế độ thương binh của 

ông Phùng Đức Tùng: 

- Ngày 09/6/2022, ông Tùng làm đơn đề nghị giải quyết thêm chế độ trợ 

cấp thương binh (76%), qua kiểm tra hồ sơ thương binh lưu tại Sở có 01 hồ sơ 

thương binh mang tên ông Phùng Đức Tùng sinh năm 1961 (Đức Thọ, Hà Tĩnh) 

nhưng tỷ lệ tổn thương cơ thể 32%. Do đó, Sở đã xin trích lục hồ sơ ông Tùng 

gửi Cục Chính sách - Tổng Cục Chính trị và Cục chính trị - Quân khu 4 (Công 

văn 1425/SLĐTBXH-NCC ngày 28/6/2022, Công văn số 1807/SLĐTBXH-

NCC ngày 26/7/2022) tuy nhiên tại Cục chính sách - Tổng Cục Chính trị và Cục 

chính trị - Quân khu 4 cũng chỉ có 01 hồ sơ mang tên ông Phùng Đức Tùng tỷ lệ 

tổn thương cơ thể 32% vĩnh viễn, không còn hồ sơ nào khác. Vì vậy, hồ sơ ông 

Tùng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ thương binh với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

76% như ông đề nghị mà chỉ đủ điều kiện hưởng 32%. 

- Ngày 12/8/2022, ông Tùng nộp đơn xin bổ sung hồ sơ thương binh gốc 

gồm: Phiếu thương tật số 501 của Đơn vị 200 - Quân khu 4 cấp cho ông Phùng 

Đức Tùng ngày 20/7/1991 về việc xếp hạng thương tật loại A, hạng 2/4 tỷ lệ 

76%; Quyết định số 117 TB/S ngày 02/3/1992 của Sở Lao động - TBXH Hà 

Tĩnh về việc trợ cấp thương tật hạng 2/4, tỷ lệ 76%. 

3. Kết quả kiểm tra, xác minh của các tổ chức, cá nhân có liên quan: 

3.1. Làm việc với phòng Người có công - Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội: 

a. Bà Hoàng Thị Duyên cho biết:  

Qua quá trình kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội có hồ sơ Bệnh binh hạng 1/3 tỷ lệ 81%, không có hồ sơ thương binh của ông 

Phùng Đức Tùng do cơ quan, đơn vị quân đội hoặc cá nhân chuyển đến. Chỉ có 
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hồ sơ thương binh ông Phùng Đức Tùng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội chuyển về Sở quản lý năm 2000, gồm có các giấy tờ gốc: 

- Giấy chứng nhận bị thương ngày 16/11/1979 của Trung đoàn 866, Sư 

đoàn 31 ghi: Ông Phùng Đức Tùng, sinh năm 1961, nguyên quán Đức Quang, 

Đức Thọ, Nghệ Tĩnh; nhập ngũ 4/1978, cấp bậc khi bị thương: binh nhất; chức 

vụ khi bị thương: Chiến sỹ; Đơn vị khi bị thương: C24 E866 F31; bị thương 

ngày 05/5/1979; nơi bị thương: Biên giới Tây Nam; trường hợp bị thương: Công 

tác phục vụ; các vết thương: 2VT thấu bụng tuyến trước mổ cắt lách, VT chột 

LS 7.8 đường nách giữa bên trái, VT phần mềm 1/3 giữa chân trái, VT phần 

mềm 1/3 dưới cẳng chân phải; Nhận xét của đơn vị về trường hợp bị thương: KT 

16/11/1979, Vết thương chột FM mạng sườn trái thấu bụng phẫu thuật cắt lách 

và 2 vết thương chột FM cẳng chân phải và cẳng chân trái, kết luận 32%, hạng II 

Vĩnh viễn. 

- Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh số 333/QĐ-TQ ngày 

06/4/1980 của Quân khu 4: Ông Phùng Đức Tùng, số sổ 20673.  

- Biên bản giám định y khoa số 38/TT-MS của Hội đồng giám định y 

khoa Sư đoàn 31- Quân đoàn 3: Phiên họp ngày 16/11/1979 tại E1 F31, ông 

Phùng Đức Tùng, sinh năm 1961, quân hàm B1, chức vụ CS, đơn vị C24 E1, 

nguyên quán Đức Quang, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh; tình trạng tổn thương: VT chột 

PM mạn sường trái thấu bụng, cắt lách, 2 VT chột FM 2 cẳng chân; kết luận tỷ 

lệ mất sức lao động 32%, xếp hạng 2 vĩnh viễn, loại A. 

Năm 1992 Sở Lao động - TB&XH Hà Tĩnh tiếp nhận hồ sơ và giải quyết 

chế độ bệnh binh hạng 1/3, tỷ lệ MSLĐ 81% của Phùng Đức Tùng do Sở Lao 

động - TB&XH tỉnh Nghệ An chuyển đến và được hưởng chế độ từ đó đến nay. 

- Bà Nguyễn Thị Hồng Phương cho biết: 

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị hưởng thêm chế độ thương binh và hồ sơ lưu trữ 

tại Sở và các văn bản của cơ quan đơn vị lên quan, cá nhân tôi đã tham mưu cho 

Phòng trình Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 14203/QĐ-SLĐTBXH ngày 

23/12/2022 về việc hưởng thêm chế độ thương binh đối với ông Phùng Đức 

Tùng với tỷ lệ thương tật 32% là đúng quy định. Ngày 12/8/2022, Sở nhận được 

đơn xin bổ sung hồ sơ Thương binh gốc của ông Phùng Đức Tùng với nội dung 

đề nghị xem xét giải quyết chế độ đối với thương binh tỷ lệ thương tật 76% kèm 

theo Phiếu Thương tật do Đoàn 200, Quân khu 4 cấp ngày 20/7/1991, Quyết 

định số 117 TB/S cấp ngày 02/3/1992. Xem xét hồ sơ bổ sung và kiến nghị của 

ông Tùng, phòng NCC đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành Văn bản số 

1425/SLĐTBXH-NCC ngày 28/6/2022 gửi Cục chính sách, Tổng cục Chính trị 

đề nghị trích lục hồ sơ thương binh ông Tùng. Văn bản số 1696/CS-TBLS ngày 

18/7/2022 của Cục chính sách kèm theo trích lục hồ sơ thương binh ông Phùng 

Đức Tùng ghi: tỷ lệ tổn thương cơ thể 32% vĩnh viễn. Căn cứ kết quả trích lục 

hồ sơ chưa có căn cứ để xem xét giải quyết chế độ thương tật tỷ lệ 76% như kiến 

nghị của ông Tùng. 

b. Ông Nguyễn Văn Sỹ cho biết: 

Phòng Người có công tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định 

hưởng trợ cấp thương binh đối với ông Phùng Đức Tùng với tỷ lệ thương tật trên 

cơ sở hồ sơ lưu tại Sở theo đúng quy định. Đối với nội dung ông trình bày xin 
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hưởng với mức trợ cấp với tỷ lệ thương tật 76% hiện nay ở Sở không có lưu trữ, 

phòng đã tham mưu Văn bản gửi Cục chính sách, Tổng cục chính trị đề nghị 

trích lục hồ sơ thương binh của ông Phùng Đức Tùng, kết quả trích lục chỉ thể 

hiện tỷ lệ thương tật 32%, không có hồ sơ thể hiện tỷ lệ thương tật 76% như ông 

Phùng cung cấp. Đề nghị Đoàn xác minh làm việc với Đoàn 200 và Cục chính 

sách Bộ tư lệnh Quân khu 4 để xác thực về hồ sơ ông Phùng cung cấp, nếu đủ 

cơ sở thì đề nghị hưởng chế độ theo tỷ lệ thương tật cho ông Phùng Đức Tùng 

theo quy định. 

3.2. Làm việc với ông Phùng Đức Tùng (người khiếu nại): 

Ông Tùng cho biết: Ông tham gia bộ đội, bị thương và được giám định 

với tỷ lệ thương tật 76%. Tuy nhiên, vì lúc đó tuổi đời còn trẻ, chưa xây dựng 

gia đình, có nguyện vọng được ở lại đơn vị tiếp tục phục vụ, xin đi xuất khẩu lao 

động, tôi chỉ xin nhận tỷ lệ thương tật là 32%. Sau đó khi về đơn vị được Thủ 

trưởng đơn vị phân tích, động viên tôi giám định theo đúng vết thương thực tế, 

tôi đã đi giám định và được hội đồng giám định xác định tỷ lệ thương tật 76% có 

các vết thương trên cơ thể cụ thể: vết tương giấu bụng cắt lách, cắt 15cm ruột 

(trực tràng); hai mắt giảm thị lực do sức ép và mảnh đạn B40: mắt trái 2/10, mắt 

phải 3/10; vết thương thái dương trái; vết thương hai cẳng chân và còn mảnh 

kim khí trong ổ bụng. Vì vậy, mới có biên bản tỷ lệ 32% và 76%. 

Sau khi giám định xong ông tiếp tục ở lại đơn vị để chiến đấu và phục vụ 

chiến đấu tuy nhiên do thương tật tái phát không đủ sức khỏe phục vụ chiến đấu 

nên đơn vị chuyển tổi về Đoàn 200 và tiếp tục làm cán bộ khung phục vụ 

thương binh, tôi phục vụ được mấy năm do vết thương tái phát và bệnh tình 

hoành hành nên tôi được giám định nghỉ mất sức Bệnh binh 81% và hưởng chế 

độ bệnh binh hạng 1/3. 

III. Kết luận: 

- Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng; 

- Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 

02/2020/UBTVQH ngày 19/12/2020; 

- Căn cứ hồ sơ thương binh của ông Tùng tại Cục chính sách - Tổng Cục 

Chính trị; Cục chính trị - Quân khu 4; hồ sơ lưu tại Sở: có 01 hồ sơ thương binh 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 32%, do đó chưa có căn cứ để giải quyết thêm chế độ trợ 

cấp thương binh với tỷ lệ tổn thương cơ thể 76% như ông trình bày. Khiếu nại 

của ông Phùng Đức Tùng là chưa đúng. 

Từ những nhận định và căn cứ trên, Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 14203/QĐ-SLĐTBXH ngày 

23/12/2022 về việc hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi thương binh đối với ông 

Phùng Đức Tùng, trú quán: TDP 8, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh (tỷ lệ thương tật 32%, mức trợ cấp ưu đãi: 1.667.000 đồng/tháng). Trường 
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hợp cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan bổ sung được hồ sơ thương binh hạng 

2/4 có tỷ lệ thương tật 76% hợp lệ, tiếp tục xem xét giải quyết theo quy định. 

Điều 2. Giao phòng Người có công chỉ đạo phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nắm rõ chính 

sách pháp luật của Đảng, Nhà nước nhất là nội dung liên quan đến việc giải 

quyết chế độ cho người có công; các phòng ban liên quan thực hiện tốt trình tự, 

thủ tục giải quyết chế độ, lưu trữ hồ sơ nghiêm túc, đầy đủ; 

Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc các 

đơn vị có liên quan thực hiện đúng quy định pháp luật. 

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, 

nếu ông Phùng Đức Tùng không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại 

thì ông Phùng Đức Tùng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định 

pháp luật. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội; Đoàn xác minh nội dung khiếu nại theo Quyết định số 331280/QĐ-

SLĐTBXH ngày 11/4/2024; ông Phùng Đức Tùng và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh;                   (B/c) 

- Trụ sở TCD UBND tỉnh; 

- UBND huyện Đức Thọ; 

- Phòng LĐTBXH huyện Đức Thọ; 

- Giám đốc, các PGĐ; 

- Lưu: VT, HS Đoàn. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Linh 
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